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 I. Trắc  nghiệm: (7 điểm) 
 Câu 1(1 điểm). Giữa nam và nữ có sự khác nhau gì?
A. Khả năng nấu ăn, đức tính kiên nhẫn.
B. Cấu tạo và chức năng của cơ quan hô hấp.
C. Cấu tạo và chức năng của cơ quan tiêu hóa.
D. Cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục.
 Câu 2(1 điểm). Phụ nữ có thai nên tránh việc nào sau đây:
A. Ăn uống đủ chất, đủ lượng, giữ cho tinh thần thoải mái.
B. Sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá.
C.  Đi khám thai định kì.
D.  Tiêm vắc –xin phòng bệnh và uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Câu 3(0,5 điểm). Bệnh nào sau đây lây qua đường tiêu hóa?
A. Sốt rét.					B. Viêm gam A.
C. Sốt xuất huyết.			D. Viêm não.
Câu 4(0,5 điểm). Nên làm gì để phòng bệnh viêm gan A:
A. Ăn chín.
B. Uống sôi.
C. Rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi đại tiện. 
D. Thực hiện tất cả các điều trên.
Câu 5(0,5 điểm). Nên làm gì để giữ vệ sinh ở tuổi dậy thì ?
A. Vệ sinh thân thể sạch sẽ, thường xuyên tắm giặt, gội đầu và thay quần áo. Đặc biệt phải thay quần áo lót, rửa bộ phận sinh dục ngoài bằng nước sạch và xà phòng tắm hằng ngày. 
B. Rửa bộ phận sinh dục ngày ba đến bốn lần.
C. Ba ngày phải rửa bộ phận sinh dục ngoài bằng nước sạch và xà phòng tắm.
D. Một tuần phải rửa bộ phận sinh dục ngoài bằng nước sạch và xà phòng tắm.
Câu 6(0,5 điểm). Bạn cần làm gì khi có kẻ muốn xâm hại mình?
A. Đứng dậy, tránh xa ra để kẻ đó không đụng được đến người mình.
B. Nhìn thẳng vào kẻ định xâm hại mình và nói to hoặc hét lên một cách kiên quyết "Không được, dừng lại!", "Tôi không cho phép.", có thể kêu cứu nếu cần thiết.
C. Bỏ đi ngay.
D. Thực hiện những điều trên cho phù hợp với từng hoàn cảnh.
Câu 7 (1 điểm). Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của thuỷ tinh thông thường?
A. Khó vỡ. 
B. Trong suốt.
C. 	Không gỉ, không hút ẩm, không bị a-xit ăn mòn, không cháy.		
D. Dễ vỡ.
Câu 8(1 điểm). Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B cho phù hợp.
         A                                                                                  B
	Tơ tằm
	
	Để làm cầu bắc qua sông, đường ray tàu hỏa.

	Gạch ngói
	
	Để xây tường, lát sân, lát nền nhà.

	Thép
	
	Để dệt thành vải  may quần áo, chăn màn

	Đá vôi
	
	Để sản xuất xi măng, tác tượng.


Câu 9(1 điểm).  Đặc điểm nào sau đây là của chung cho cả đồng và nhôm?
A. Có ánh bạc				B. Dẫn điện, dẫn nhiệt
C. Có màu đỏ nâu			D. Dễ bị gỉ
II. Tự luận: (3 điểm) 
Câu 10(1,5 điểm). Vì sao nói tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với mỗi con người?

	

	

	

	


  Câu 11(0,5 điểm). Nêu cách chung em cần làm để phòng bệnh sốt rét, sốt xuất huyết và viêm não. 
	

	

	

	


  Câu 12(1 điểm). Em và gia đình thường bảo quản đồ dùng bằng cao su  như thế nào?
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	Tơ tằm
	
	Để làm cầu bắc qua sông, đường ray tàu hỏa.

	Gạch ngói
	
	Để xây tường, lát sân, lát nền nhà.

	Thép
	
	Để dệt thành vải  may quần áo, chăn màn

	Đá vôi
	
	Để sản xuất xi măng, tạc tượng.



Câu 9(1 điểm).  	B. Dẫn điện, dẫn nhiệt
II. Tự luận: (3 điểm) 
Câu 10(1,5 điểm).  Tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với mỗi con người vì:
- Ở tuổi này, cơ thể phát triển nhanh cả về chiều cao và cân nặng. Cơ quan sinh dục bắt đầu phát triển, con gái xuất hiện kinh nguyệt, con trai có hiện tượng xuất tinh.
- Đồng thời ở giai đoạn này cũng diễn ra những biến đổi về mặt tình cảm, suy nghĩ và mối quan hệ xã hội.
Câu 11(0,5 điểm). Nêu cách chung em cần làm để phòng bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não. 
- Giữ vệ sinh nhà ở, môi trường xung quanh.
- Không để ao tù, nước đọng, diệt muỗi, diệt bọ gậy 
- Tránh để muỗi đốt, cần có thói quen ngủ màn.
Câu 12(1 điểm).  Em và gia đình thường bảo quản đồ dùng bằng cao su bằng cách:
- Không phơi mưa, phơi nắng.
- Không để gần nơi có nhiệt độ cao (bếp lửa).
- Không đựng hoặc đánh đổ các chất lỏng như xăng, dầu, a-xít vào đồ dùng bằng cao su.


-----------Hết-----------

